
Thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021 

TIẾNG VIỆT 

ÔN TẬP TIẾT 5 

 

I. Mục tiêu học tập: 

- Học sinh được ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 19 đến tuần 34. Cô cho các em 

luyện đọc thêm 1 bài tập đọc ngoài SGK. Trả lời được các câu hỏi về nội dung của bài. 

- Học sinh viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Nói với em.  

II. Đồ dùng học tập: SGK Tiếng việt tập 2, sách bài tập Tiếng việt tập 2 

III. Các hoạt động học tập: 

NỘI DUNG 1: Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 

- Các em mở SGK Tiếng việt tập 2 đọc lại các bài tập đọc từ Tuần 19 đến Tuần 34. 

- Các em đọc Bài đọc thêm:  

NHỮNG ĐIỀU VÔ GIÁ 

Người mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bất ngờ cậu con trai bé bỏng chạy ùa 

vào và đưa cho mẹ một mẩu giấy nhỏ. Sau khi lau tay vào chiếc tạp dề, người mẹ mở tờ 

giấy ra và đọc: 

Cắt cỏ trong vườn 5 đô la 

Dọn dẹp phòng của con 1 đô la 

Đi chợ cùng với mẹ 50 xu 

Trông em giúp mẹ 25 xu 

Đổ rác 1 đô la 

Kết quả học tập tốt 5 đô la 

Quét dọn sân 2 đô la 

Mẹ nợ con tổng cộng 14,75 đô la 

Sau khi đọc xong, người mẹ nhìn cậu con trai đang đứng chờ với vẻ mặt đầy hi vọng. 

Bà cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy và viết: 

- Chín tháng mười ngày con nằm trong bụng mẹ: Miễn phí. 

- Những lúc mẹ bên cạnh chăm sóc, cầu nguyện mỗi khi con ốm đau: Miễn phí. 

- Những giọt nước mắt của con làm mẹ khóc trong những năm qua: Miễn phí. 



- Những đêm mẹ không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con: Miễn phí. 

- Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua: Miễn 

phí. 

- Và đắt hơn cả chính là tình yêu của mẹ dành cho con: Cũng miễn phí luôn con trai ạ. 

Khi đọc những dòng chữ của mẹ, cậu bé vô cùng xúc động, nước mắt lưng tròng. 

Cậu nhìn mẹ và nói: “Con yêu mẹ nhiều lắm!”. Sau đó, cậu đặt bút viết thêm vào tờ giấy 

dòng chữ thật lớn: “MẸ SẼ ĐƯỢC NHẬN LẠI TRỌN VẸN. ” 

SƯU TẦM 

 

* Đọc bài: “NHỮNG ĐIỀU VÔ GIÁ” và trả lời các câu hỏi sau.: 

Câu 1: Theo lời cậu bé trong câu chuyện, mẹ đã nợ cậu tổng cộng là bao nhiêu đô la? 

Câu 2: Em hãy nêu đúng và đầy đủ những việc tốt cậu bé trong câu chuyện đã làm được 

và ghi lại để tính công?  

Câu 3: Em hãy nêu một trong số những việc mà người mẹ đã làm cho con được kể ra trong 

bài? 

Câu 4. Theo em: Những điều vô giá có nghĩa là gì? 

Câu 5. Câu chuyện trên có ý nghĩa gì? Liên hệ thực tế hàng ngày em đã giúp đỡ ba, mẹ 

những việc gì có ích? 

Đáp án: 

1/  14,75 đô la. 

2/  Cắt cỏ trong vườn, dọn dẹp phòng của mình, đi chợ cùng mẹ, trông em, đổ rác, kết quả 

học tập tốt, quét dọn sân. 

4/  Những điều rất quý, có giá trị, có ý nghĩa to lớn, không gì sánh được. 

3/ HS nêu được một trong các công việc sau: 

- Chín tháng mười ngày nằm trong bụng mẹ, chăm sóc cầu nguyện mỗi khi con ốm đau. 

- Không ngủ vì lo lắng cho tương lai của con 

- Tất cả những đồ chơi, thức ăn, quần áo mà mẹ đã nuôi con trong suốt mấy năm qua. 

- Tình yêu mẹ dành cho con. 

5/ Câu chuyện trên có ý nghĩa:  Trả lời đúng 1 trong các ý sau 

- Câu chuyện nói lên tình yêu thương của mẹ đối với con là vô điều kiện. 

- Câu chuyện mang đến môt bài học về “cho” và “nhận” trong cuộc sống. 

- Câu chuyện nói lên được tính cảm mẹ con là tình cảm thiêng liêng, cao quý. Biết đón nhận 

tình yêu thương, sự quan tâm của mẹ thì phải biết ơn và mang đến cho mẹ niềm vui, niềm 

hạnh phúc. 

Liên hệ những việc làm giúp ba mẹ. 

- Các em chọn 1 bài hoặc một đoạn trong bài và đọc diễn cảm lại cho bố mẹ hoặc người 

thân nghe nhé. 

- Các em lưu ý tiêu chí đọc phải đạt các yêu cầu sau: 

1. Đọc đúng tiếng, từ: Không đọc thiếu chữ, bỏ chữ, đọc phải rõ ràng, mạch lạc, lưu loát. 

2. Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: Ngắt nghỉ đúng dấu phẩy, dấu 

chấm, ngắt nghỉ đúng ở các cụm từ trong những câu dài. 



3. Giọng đọc có biểu cảm: thể hiện được giọng đọc theo nội dung bài, theo vai nhân vật, có 

cảm xúc với nội dung bài. 

4. Tốc độ đọc đạt yêu cầu: Đọc vừa phải không quá nhanh, không quá chậm, hoặc đọc ngắc 

ngứ, đánh vần,… 

5. Trả lời đúng ý câu hỏi do giáo viên nêu: trả lời được 1 trong các câu hỏi cuối bài. 

- Các em tự đánh giá khả năng đọc của mình theo tiêu chí trên. 

- Nếu các em chưa đạt được tiêu chí nào ở trên thì hãy luyện đọc ở tiêu chí đó nhiều lần em 

nhé. Cô chúc các em luyện đọc tốt. 

NỘI DUNG 2: Luyện viết bài Nói với em SGK trang 165. 

                                                    Chính tả 

                                                 Nói với em 

Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió, 

Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay 

Tiếng lích rích chim sâu trong lá, 

Con chìa vôi vừa hót vừa bay. 

 

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện 

Sẽ được nhìn thấy các bà tiên 

Thấy chú bé đi hài bảy dặm 

Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền. 

 

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ 

Đã nuôi em khôn lớn từng ngày 

Tay bồng bế, sớm khuya vất vả 

Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay. 

                                                 Vũ Quần Phương 

- Em đọc lại bài thơ trên 3 lần. 

- Tìm từ khó đọc, khó viết của bài thơ trên và viết vào vở nháp hoặc bảng con. Sau đó 

luyện đọc từ khó đọc và khó viết đến khi em đọc tốt, viết tốt nhé. Lưu ý các từ: lộng gió, 

lích rích, chìa vôi, sớm khuya nhé.  



- Em nhờ bố mẹ hoặc anh chị đọc giúp em để viết bài chính tả “Nói với em” vào vở 

Tiếng việt cho hoàn chỉnh.  

NỘI DUNG 3: Luyện tập 

- Sau khi viết xong bài chính tả em hãy lấy sách BT Tiếng việt đề hoàn chỉnh 2 khổ thơ 

của bài luyện tập sau chính tả :  

1. Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ sau của bài Nói với em 

Nếu nhắm mắt ...................... 

………………….. các bà tiên 

……………… đi hài bảy dặm 

……………., cô Tấm rất hiền. 

 

Nếu nhắm mắt.......................... 

Đã nuôi em............................... 

……………., sớm khuya vất vả 

………………..., lại mở ra ngay. 

2. Bài thơ Nói với em muốn nói với em điều gì? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Dặn dò: 

- Các em hoàn chỉnh bài tập theo yêu cầu 

- Xem lại nội dung học Tiết 5 và chuẩn bị bài Ôn tập Tiết 6. 

- Những nội dung nào các em chưa hiểu có thể liên hệ với GV để có những gợi ý chính xác 

và đầy đủ nhất. 

- Sau khi hoàn thành bài tập và sửa bài đầy đủ, các em nói với ba mẹ chụp hình lại phần 

làm bài của các em và gởi cho GV để nhận những lời góp ý từ GV em nhé. Điều đó giúp 

em ngày càng tiến bộ hơn. Chúc các em học tốt nhé.  

 


